
Đợt: HK2 (2024 - 2025)  Mã học phần - Tổ/Tên học phần/Lớp học phần: [020400359101] - Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D (23C2-ĐHĐ1)
DiemHeSo11DiemHeSo12DiemHeSo13DiemHeSo21DiemHeSo22DiemHeSo23DiemTBThuongKyDuocDuThiKetThuc

1 23003316 Hoàng Võ Quế Anh 9.0

2 23003315 Nguyễn Phạm Duy Anh 6.0

3 23003317 Hồng Chí Bảo

4 23003321 Ngụy Đức Hào 10.0

5 23003322 Nguyễn Hoàng Gia Huy 5.5

6 23003323 Phan Văn Khải 6.0

7 23003325 Hồ Minh Khang 5.5

8 23003324 Nguyễn Minh Khang 6.0

9 23003326 Nguyễn Lê Đăng Khoa 5.5

10 23003328 Phạm Ngọc Lan 7.0

11 23003330 Lâm Quang Long 9.5

12 23003329 Nguyễn Thành Long 6.0

13 23003331 Đàm Nhật Minh 8.5

14 23003332 Nguyễn Hoàng Thảo Minh 8.5

15 23003334 Nguyễn Thị Thúy Nga 10.0

16 23003336 Trương Ngọc Trúc Như 6.5

17 23003338 Hà Ngọc Uyên Phương 9.0

18 23003340 Hà Nguyễn Uyên Phương 10.0

19 23003339 Trần Anh Phương

20 23003341 Phạm Hoàng Quân 9.0

21 23003342 Vũ Đức Anh Quân 6.0

22 23003344 Huỳnh Nguyễn Trúc Quỳnh 10.0

23 23003345 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 9.0

24 23003346 Nguyễn Võ Anh Sơn 5.0

25 23003347 Lê Nhật Tân 6.0

26 23003349 Võ Quốc Thái 6.5

27 23003350 Trần Thị Thu Thảo 7.0

28 23003351 Nguyễn Vũ Mai Thi 7.5

29 23003353 Bùi Ngọc Uyên Thư 5.5

30 23003356 Huỳnh Thị Kim Trang
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31 23003357 Đỗ Quang Trung 9.0

32 23003360 Nguyễn Thụy Thanh Vy 9.0


